
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2507   /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày 28 tháng 9 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm camera 
kết nối hệ thống giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống 

dịch Covid-19 do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản 

công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 

sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình 

số 59/TTr-STTTT ngày 17 tháng 9 năm 2021 và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo 

cáo thẩm định số 866/BC-STC ngày 20 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm camera 

kết nối hệ thống giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch 
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Covid-19 do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
bắt đầu 
lựa chọn 
nhà thầu 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

Mua sắm camera 
kết nối hệ thống 
giám sát tại các 

cơ sở cách ly tập 
trung để phòng, 

chống dịch 
Covid-19 

670.958.710 

Nguồn dự phòng 
ngân sách tỉnh năm 
2021 tại Quyết định 

số Quyết định số 
2385/QĐ-UBND 
ngày 16/9/2021 
của UBND tỉnh 

Chỉ 
định 
thầu 
rút 
gọn  

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

Tháng 
9/2021 

Trong 
vòng 20 
ngày kể 
từ ngày 
ký hợp 
đồng 

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 

Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 

theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm xác định và giao 

cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu và tổ chức triển 

khai thực hiện mua sắm theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản 

hướng dẫn Luật, Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài 

chính, Công văn số 2148/UBND-TH ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

chính,, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Minh); 
- Sở Y tế; 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Minh 

        
 
 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 
Danh sách các cở sở cách ly y tế tập trung lắp camera 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    2507  /QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Đơn vị/Huyện Tên, địa điểm khu cách ly Địa chỉ Số lượng 

1 Phan Thiết Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông 
dân thuộc Hội Nông dân tỉnh 

Thôn Tiến Phú, xã Tiến Lợi 8 Camera 

2 Tuy Phong Trung tâm y tế huyện (cơ sở cũ) Đường Hai Bà Trưng, khu phố 1, thị trấn Liên 
Hương 

8 Camera 

3 Hàm Thuận Bắc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên 

Khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm 13 Camera 

4 Tánh Linh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đường DT 720, KP. Lạc Hưng 2, TT Lạc Tánh 11 Camera 

5 Phú Quý TT giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên 

Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng 13 Camera 

6 Hàm Tân 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên 
Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà 13 Camera 

7 Công an tỉnh 
Cơ sở Trung tâm Huấn luyện và bồi 

dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh 
Số 126 - Đường Âu Cơ, thôn Tiến Thành, xã 
Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết 

13 Camera 

8 Phan Thiết 
Trung tâm Nghiên cứu phát triển 
cây Thanh Long thuộc Trung tâm 
Khuyến nông 

Xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết 7 Camera 

 Tổng số   86 Camera 
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PHỤ LỤC 2 
Danh mục gói thầu mua sắm camera kết nối hệ thống giám sát 
tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 

do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND 
ngày      tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT Tên hàng hóa Mã thiết bị Mô tả Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

I Phần thiết bị        

1 
Đầu ghi hình 16 
kênh DS-7616NI-K1 

DS-7616NI-
K1 

Đầu ghi hình camera IP /16 kênh 

■ Chuấn nén H.265/ H.265/+ H264/ H264+ 

■ Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mp. 

■ Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu 4/8/16 
kênh lần lượt là: 40/80/160Mbps. 

■ Băng thông đầu ra: 80 Mbps. 

■ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K 
(3840 × 2160)/30Hz, HD 1920x1080/60Hz 
và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz.            

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio 
ra. 

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0. 

■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45  

China Bộ 8 



2 

 

STT Tên hàng hóa Mã thiết bị Mô tả Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

10/100/1000Mbps  

■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 
6TB. 

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền 
Cameraddns miễn phí trọn đời 

■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết 
nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ 
lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ 
nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) 

■ Nguồn cấp 12V 

2 
HDD dung lượng 
6TB ; 3.5 
inch/Seagate 

WD62P URZ 

- Mã sản phẩm: WD62PURZ 
- Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s) 
- Dung lượng lưu trữ: 6TB 
- Kích thước / Loại: 3.5 inch 
- Công nghệ Advanced Format (AF): Có 

WD/ 
Thái Lan 

Bộ 8 

3 

Camera thân IP 
hồng ngoại 4MP 
DS-2CD1043G0E-
IF 

DS-
2CD1043G0
E-IF 

Camera IP hồng ngoại 4MP 
•  Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS 
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / 
Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu  
• Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, 
AGC ON) 
• Chống ngược sáng DWDR , HLC , BLC ; 
3D DNR 
• Độ phân giải tối đa  2560×1440 @ 20fps 
• Ống k�́nh 2.8/4 mm 
• Tầm xa hồng ngoại 30m 
• Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền 

China Bộ 39 



3 

 

STT Tên hàng hóa Mã thiết bị Mô tả Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

cameraddns. 
• Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB cho lưu trữ 
ảnh và nhật ký log. 
• Mặt trước: Kim loại, thân sau : Plastic 
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67, 
• Tiêu chuẩn IK10 với model DS-
2CD1143G0E-IF 
• Tính năng Phát hiện chuyển động, phát 
hiện video giả mạo 
• Nguồn 12V/PoE.  

4 
Camera dome DS-
2CD1343G0E-IF 

DS-
2CD1343G0

E-IF 

Cảm biến 1/3″ progressive scan CMOS. 
Chuẩn nén H265+, H.265, H.264+, H.264/ 
Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu. 
Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @(F1.6, 
AGC ON). 
Chống ngược sáng DWDR, HLC, BLC; 3D 
DNR. 
Độ phân giải tối đa 2560×1440 @ 25fps. 
Ống k�́nh: 2.8/4 mm 
Tầm xa hồng ngoại 30m 
Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền 
cameraddns 
Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB 
Mặt trước: Kim loại, thân sau: Plastic 
Tiêu chuẩn IP67 
Nguồn 12V/PoE. 

China Bộ 47 
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STT Tên hàng hóa Mã thiết bị Mô tả Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

5 Switch PoE 16 port 
HDS-
SW1016POE/
M 

16-port 10/100Mbps PoE Switch 
HDPARAGON HDS-SW1016POE/M 

China Bộ 8 

6 
ANDROID TIVI 4K 
TCL 55 INCH  

55P618 

Hình Ảnh 
Loại TV Smart LED 
Kích thước TV 55 Inch 
Công Nghệ Hình Ảnh HDR10, Micro 
Dimming, Sắc nét 4K UHD,Sports mode 
Độ Phân Giải Ultra HD 4K 
Kích Thước (Khoảng Cách Xem) 44 - 55" (3 
- 4 mét) 
3D 
Xem 3D Không 
Âm Thanh 
Tổng Công Suất Loa 20W 
Số Lượng Loa 2 
Tính Năng Smart TV 
Hệ Điều Hành Android 9.0 
Trình Duyệt Web Có 
Screen Mirroring Có 
Kết nối bàn phím, chuột Có 
Tính Năng Nổi Bật Có Bluetooth 
Tiện Ích 
Tiết Kiệm Điện Có 
Ngôn Ngữ Hiển Thị Đa Ngôn Ngữ 
Tivi kỹ thuật số (DVB-T2) Có 
Cổng Kết Nối 
HDMI Có x2 

TCL/Việt 
Nam 

Cái 8 
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STT Tên hàng hóa Mã thiết bị Mô tả Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

Audio Out Có 
USB Có x2 
LAN Có 
Kết Nối Wifi Có 
Thông Số Chung 
Kích Thước (Có chân đế)(NxCxD) 1239 x 
774 x 300 mm 
Kích Thước (Không chân đế)(NxCxD) 1239 
x 717 x 83 mm 
Xuất Xứ & Bảo Hành 
Hãng Sản Xuất TCL 
Sản Xuất Tại Việt Nam 
Bảo Hành 36 Tháng 

II Phần vật tư        

1 Cáp mạng CAT6   

Cáp mạng commscope CAT6- UTP 
− Lõi dây mạng : 8 sợi đồng nguyên chất 
CFT nhập khẩu 
− Kích thước lõi đồng : 0.5 mm 
− Tiêu chuẩn phù hợp: TIA/EIA-568-1 
− Vỏ nhựa bọc ngoài PVC nguyên sinh, màu 
xanh 
− Độ xoắn đạt tiêu chuẩn Quốc Tế 
- Quy cách đóng gói: 305m/cuộn 

China Mét 6.637 

2 Đầu RJ 45   
- Đầu nối RJ45-Modular Plug AMP CAT5E 
- Hàng chính hãng AMP. 

Việt Nam Cái 220 

3 Hộp kỹ thuật Sino   - Tên sản phẩm: Hộp nối dây 110x110x50 
- Thương hiệu Sino 

Sino/Việt 
Nam 

Cái 86 
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STT Tên hàng hóa Mã thiết bị Mô tả Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

- Chất liệu Nhựa chống cháy 
- Môi trường Trong nhà, ngoài trời 
- Xuất xứ Việt Nam 

4 Tủ rack 6U   
Kích thước: Cao 350* Rộng 550 * Sâu 400 
(mm) 

Việt Nam Bộ 8 

5 Ổ điện Lioa - 6 lỗ   
- Số ổ cắm : 6 
- Chiều dài dây: 3m 

Việt Nam Cái 8 

6 
Nẹp nhựa 3 phân 
(30mm X 16mm) 

    Việt Nam Mét 2.150 

7 
Gen mềm D20 (ruột 
gà) 

  
Hãng sản xuất: Vanlock/SINO Xuất xứ: Việt 
Nam 
Bảo hành: 12 tháng Đơn vị: Cuộn (50m) 

Việt Nam Mét 4.487 

8 Giá treo tivi   

Thiết kế cứng cáp, chịu lực tốt, dễ lắp đặt. 
Tháo lắp dễ dàng khi phải thay đổi vị trí treo 
tivi mới. 
Treo tivi cố định gọn gàng, tiết kiệm diện 
tích phòng. 
Khung treo tivi phù hợp với màn hình có 
kích thước màn hình từ 42 - 65 inch. 

Việt Nam Bộ 8 

9 Vật tư phụ   Lạt thít, băng keo, phích điện, tắc kê, kẹp,… Việt Nam Gói 8 

III 
Dịch vụ thi công, 
lắp đặt 

       

1 Lắp Camera      Thiết bị 86 

2 
Kéo cáp mạng (Đã 
bao gồm lắp nẹp 
hoặc ruột gà) 

     Mét 6.637 
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STT Tên hàng hóa Mã thiết bị Mô tả Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

3 Lắp đặt Switch PoE      Thiết bị 8 

4 
Lắp đặt và cấu hình 
đầu ghi quản lý tập 
trung 

     Gói 8 

5 Lắp đặt tủ rack 6U      Cái 8 

6 
Đồ bảo hộ vào khu 
cách ly 

     Bộ 72 

IV 
Phí đường truyền 
internet 

       

  
Phí đường truyền 
internet 1 năm 

  100 Mbps băng thông trong nước  Gói 8 

 


